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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU - THỬ NGHIỆM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA TỈNH NĂM 2013
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000;
Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng khoa học và công nghệ cấp tỉnh ngày 18 tháng 8 năm 2012 về xác định danh mục đề tài, dự án khoa học và công nghệ năm 2013;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại công văn số 811/SKHCN ngày 11 tháng 9 năm 2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu-thử nghiệm khoa học và công nghệ năm 2013 (có danh mục kèm theo).
Điều 2. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã phê duyệt theo đúng các quy định về quản lý khoa học và công nghệ hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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DANH MỤC 
CÁC NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU - THỬ NGHIỆM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1899/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh )
I. CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ (KHCN) TIẾP TỤC THỰC HIỆN NĂM 2013
A. CÁC NHIỆM VỤ KHCN CẤP NHÀ NƯỚC
1. Dự án: Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế (thực hiện trong năm 2012-2013).
(Thuộc Chương trình Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp. Do Trung ương phê duyệt và cấp kinh phí, có kinh phí sự nghiệp KHCN tỉnh đối ứng và ủy quyền địa phương quản lý)

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Thông tin KHCN tỉnh Thừa Thiên Huế

2. Dự án NTMN: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng hiệu quả sản xuất một số cây trồng nhằm nâng cao đời sống đồng bào dân tộc miền núi A Lưới, Thừa Thiên Huế.
(Thuộc Chương trình NTMN của Bộ Khoa học và Công nghệ “Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi” bắt đầu thực hiện từ năm 2011. Do Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt và cấp kinh phí, có kinh phí sự nghiệp KHCN tỉnh đối ứng và ủy quyền địa phương quản lý).

Đơn vị chủ trì: Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện A Lưới

3. Dự án NTMN: Ứng dụng kỹ thuật phù hợp xây dựng mô hình ương giống tại chỗ và nuôi xen ghép một số đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế cao ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

(Thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011-2015 để hỗ trợ kinh phí thực hiện từ năm 2012. Do Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt và cấp kinh phí, có kinh phí sự nghiệp KHCN tỉnh đối ứng và ủy quyền địa phương quản lý).

Đơn vị chủ trì: Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Phú Vang
4. Dự án NTMN: Xây dựng mô hình ứng dụng các sản phẩm hữu cơ, sinh học để sản xuất lúa chất lượng cao tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.
(Thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011-2015 để hỗ trợ kinh phí thực hiện từ năm 2012. Do Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt và cấp kinh phí, có kinh phí sự nghiệp KHCN tỉnh đối ứng và ủy quyền địa phương quản lý).

Đơn vị chủ trì: Phòng Kinh tế thị xã Hương Trà

5. Dự án NTMN: Xây dựng mô hình sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học Micromic-3 để xử lý bèo tây, rơm rạ, rác thải và các phụ, phế phẩm nông nghiệp khác thành phân bón hữu cơ sinh học tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
(Thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011-2015 để hỗ trợ kinh phí thực hiện từ năm 2012. Do Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt và cấp kinh phí, có kinh phí sự nghiệp KHCN tỉnh đối ứng và ủy quyền địa phương quản lý).

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN tỉnh Thừa Thiên Huế

B. CÁC NHIỆM VỤ KHCN CẤP TỈNH
6. Đề tài: Địa chí Thừa Thiên Huế, phần Văn hóa
Đơn vị chủ trì: Phân viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế

7. Đề tài: Xây dựng cơ sở dữ liệu về âm nhạc cung đình Huế.
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

8. Đề tài: Sưu tầm, biên dịch và đề xuất hướng sử dụng các bài thuốc của Thái Y viện triều Nguyễn.
Đơn vị chủ trì: Hội Đông y tỉnh Thừa Thiên Huế

9. Đề tài: Ứng dụng viễn thám radar đa thời gian đánh giá khả năng hấp thụ CO2­ của các loại rừng tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đơn vị chủ trì: Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Bền vững tại Huế

10. Đề tài: Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập ở tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đơn vị chủ trì: Hội Khuyến học Thừa Thiên Huế

11. Đề tài: Nghiên cứu tình hình nhiễm Human Papilloma Virus (HPV) sinh dục và tổn thương cổ tử cung của phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế và đề xuất giải pháp phòng chống.
Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Y dược Huế

12. Đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật bào chế thuốc nhỏ mắt chứa hoạt chất mangiferin để điều trị bệnh do virus Herpes gây ra ở mắt.
Đơn vị chủ trì: Công ty Cổ phần Dược Medipharco-Tenamyd tại thành phố Huế
13. Đề tài: Đánh giá thực trạng các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và đề xuất giải pháp phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập.
Đơn vị chủ trì: Đại học Đà Nẵng

14. Dự án NTMN: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để cải tạo vùng trồng cam ở huyện Nam Đông bằng giống cam Valencia2 (V2).
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Huế
15. Đề tài: Nghiên cứu nguyên nhân gây dịch bệnh trên tôm sú nuôi bán thâm canh trong đầm phá, đề xuất giải pháp phòng ngừa và triển khai thí điểm một số giải pháp làm giảm hậu quả dịch bệnh.
Đơn vị chủ trì: Chi cục Nuôi trồng Thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế

16. Đề tài: Ứng dụng các phương pháp nổ mìn vi sai cho các đơn vị có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đơn vị chủ trì: Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên Huế
17. Đề tài: Nghiên cứu chế tạo chitosan oligosaccharide (COS) phục vụ chăn nuôi gà ở tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Khoa học Huế
18. Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng và phát triển kỹ thuật chẩn đoán và điều trị hội chứng ngưng thở khi ngủ bằng máy SASD-07 đối chứng với máy StarDust II.
Đơn vị chủ trì: Bệnh viện Trường Đại học Y dược Huế

19. Đề tài: Xây dựng bộ chỉ thị thương tổn môi trường vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đơn vị chủ trì: Viện Tài nguyên và Môi trường biển

20. Đề tài: Nghiên cứu hàm lượng, chất lượng, tác dụng dược lý và xây dựng quy trình sản xuất glucomannan trong củ Nưa – Amorphophallus sp. (họ Ráy – Araceae) trồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Y dược Huế
21. Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng bộ mô hình MIKE dự báo theo thời gian thực biến đổi của chế độ thủy văn và môi trường nước phục vụ cho phát triển bền vững kinh tế-xã hội vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai.
Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Khoa học Huế

22. Đề tài: Đánh giá sức tải môi trường vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững.
Đơn vị chủ trì: Viện Tài nguyên và Môi trường biển

23. Đề tài: Xây dựng mô hình thí điểm giúp nông dân thích ứng với biến đổi khí hậu (lũ lụt) tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đơn vị chủ trì: Viện Tài nguyên, Môi trường và CNSH, Đại học Huế

24. Đề tài: Thử nghiệm mô hình sản xuất một số giống lúa kháng rầy lưng trắng (Sogatella furcifera Harvath) ở Thừa Thiên Huế.
Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Nông lâm Huế

25. Đề tài: Xây dựng quy trình sản xuất vật liệu zeolite từ tro trấu và ứng dụng để xử lý nước ao hồ nuôi trồng thủy sản.
Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Khoa học Huế

26. Đề tài: Nghiên cứu sản xuất enzyme glucanase tái tổ hợp từ Trichoderma asperellum trong nấm men.
Đơn vị chủ trì: Viện Tài nguyên, Môi trường và CNSH, Đại học Huế

27. Đề tài: Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu, bổ sung và biên soạn đặc điểm khí hậu thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đơn vị chủ trì: Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung bộ

28. Đề tài: Sưu tầm tài liệu, mẫu vật về tài nguyên khoáng sản tiêu biểu của Việt Nam và các loại khoáng sản thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đơn vị chủ trì: Bảo tàng Địa chất Việt Nam
29. Đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình làng nghề truyền thống xã Phú Mậu phục vụ du lịch.
Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Nghệ thuật Huế

30. Đề tài: Nghiên cứu áp lực nội sọ trong hồi sức – cấp cứu và đề xuất giải pháp giảm tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân chấn thương sọ não nặng điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.
Đơn vị chủ trì: Bệnh viện Trung ương Huế

31. Đề tài: Nghiên cứu tình hình bệnh thalassemia trong cộng đồng người dân hai huyện miền núi Nam Đông và A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Huyết học Truyền máu miền Trung - Huế

32. Đề tài: Thử nghiệm ứng dụng chất điều hòa sinh trưởng để tăng năng suất và chất lượng mủ cao su khai thác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khuyến Nông – Lâm – Ngư tỉnh Thừa Thiên Huế

33. Đề tài: Ứng dụng GIS trong quản lý cơ sở hạ tầng hệ thống thoát nước và phương tiện vận chuyển rác thải trên địa bàn thành phố Huế.
Đơn vị chủ trì: Công ty TNHH Nhà nước Môi trường và Công trình Đô thị Huế
34. Đề tài: Ứng dụng viễn thám và công nghệ GIS để phân vùng khí hậu nông nghiệp chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đơn vị chủ trì: Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường

35. Đề tài: Đánh giá nguồn lực và đề xuất các giải pháp cải thiện sinh kế bền vững cho các hộ nghèo ở các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao.
Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng

36. Đề tài: Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững loại hình du lịch văn hóa tâm linh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng

C. CÁC NHIỆM VỤ KHCN CẤP TỈNH ỦY QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ
37. Đề tài: Phân loại, đánh giá giá trị và thí điểm trưng bày các sản phẩm văn hóa vật thể của đồng bào dân tộc ít người ở huyện A Lưới. (Ủy quyền UBND huyện A Lưới quản lý)
Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa Thông tin huyện A Lưới
D. CÁC NHIỆM VỤ KHCN HỖ TRỢ CẤP CƠ SỞ
38. Đề tài: Đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp phòng chống hiệu quả và xây dựng mô hình thí điểm cơ sở an toàn dịch bệnh lở mồm long móng ở tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đơn vị chủ trì: Chi cục Thú y tỉnh Thừa Thiên Huế

39. Đề tài: Thực trạng và giải pháp cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng, xử lý và ban hành văn bản của các cấp ủy ở Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Văn phòng Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

II. CÁC NHIỆM VỤ KHCN MỚI ĐƯA VÀO KẾ HOẠCH NĂM 2013
A. CÁC NHIỆM VỤ KHCN CẤP NHÀ NƯỚC ỦY QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ
1. Dự án: Tuyên truyền, phố biến kiến thức về sở hữu trí tuệ trên Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế (thực hiện trong 2 năm 2013-2014).
(Thuộc Chương trình Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp. Do Trung ương phê duyệt và cấp kinh phí, có kinh phí sự nghiệp KHCN tỉnh đối ứng và ủy quyền địa phương quản lý)

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Thông tin KHCN tỉnh Thừa Thiên Huế

2. Dự án NTMN: Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình chăn nuôi gia trại lợn nái lai F1 và lợn thương phẩm ¾ máu ngoại tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
(Thuộc Chương trình NTMN của Bộ Khoa học và Công nghệ “Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011-2015” bắt đầu thực hiện từ năm 2013. Do Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt và cấp kinh phí, có kinh phí sự nghiệp KHCN tỉnh đối ứng và ủy quyền địa phương quản lý).

Đơn vị chủ trì: Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Phong Điền
B. CÁC NHIỆM VỤ KHCN CẤP TỈNH THEO PHƯƠNG THỨC GIAO TRỰC TIẾP
3. Dự án: Hỗ trợ xây dựng thí điểm mô hình “cánh đồng mẫu” lúa chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đơn vị chủ trì: Công ty Cổ phần Giống Cây trồng và Vật nuôi tỉnh Thừa Thiên Huế
Mục tiêu định hướng:
- Xây dựng thành công mô hình “cánh đồng mẫu” lúa chất lượng cao theo hướng VietGAP có hiệu quả kinh tế.

- Có được quy trình xây dựng “cánh đồng mẫu” lúa chất lượng cao.

Sản phẩm dự kiến:
- Mô hình cánh đồng mẫu 20-30 ha.

- Quy trình xây dựng cánh đồng mẫu.

- Quy trình canh tác lúa chất lượng cao theo hướng VietGAP.

- Báo cáo khoa học.

- Bài báo khoa học đăng trên bản tin hoặc tạp chí.

4. Dự án: Tiếp nhận quy trình công nghệ sản xuất ghẹ lột (Portunus pelagicus) ở tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Giống Thủy sản nước Lợ, Mặn tỉnh Thừa Thiên Huế
Mục tiêu định hướng:
- Tiếp nhận và làm chủ được quy trình sản xuất ghẹ lột hàng loạt để phổ biến nhân rộng.

- Có được mô hình sản xuất ghẹ lột hàng loạt hiệu quả và phù hợp với điều kiện sinh thái ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sản phẩm dự kiến:
- Quy trình sản xuất ghẹ lột hàng loạt với tỷ lệ trên 70 % phù hợp điều kiện sinh thái tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mô hình sản xuất ghẹ lột hàng loạt.

- Báo cáo khoa học.

- Bài báo khoa học đăng trên bản tin khoa học và công nghệ.

5. Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất chế phẩm sinh học để phòng và trị bệnh cầu trùng ở gà.
Đơn vị chủ trì: Viện Tài nguyên, Môi trường và CNSH, Đại học Huế

Mục tiêu định hướng:
- Sản xuất được chế phẩm sinh học thay thế kháng sinh để phòng và trị bệnh cầu trùng ở gà.

- Ứng dụng thành công chế phẩm sinh học trong phòng và điều trị bệnh cầu trùng ở gà.

Sản phẩm dự kiến:
- Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học phòng trị bệnh cầu trùng ở gà.

- Quy trình bảo quản chế phẩm sinh học.

- Quy trình sử dụng chế phẩm sinh học để phòng và trị bệnh cầu trùng ở gà.

- Chế phẩm bột lòng đỏ trứng gà chứa kháng thể đặc hiệu có hiệu quả cao trong phòng trị bệnh cầu trùng ở gà.

- Báo cáo khoa học.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

6. Đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển tự động nâng hạ điện cực lò hồ quang tại nhà máy luyện xỉ titan.
Đơn vị chủ trì: Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên Khoáng sản tỉnh Thừa Thiên Huế

Mục tiêu định hướng:
- Thiết kế và lắp đặt thành công hệ thống điều khiển tự động nâng hạ điện cực lò hồ quang tại nhà máy luyện xỉ titan La Sơn.

- Thử nghiệm và đánh giá được hiệu quả của việc sử dụng hệ thống điều khiển tự động nâng hạ điện cực hồ quang trong điều kiện thực tế tại nhà máy.

Sản phẩm dự kiến:
- Bản thiết kế hệ thống điều khiển tự động nâng hạ điện cực lò hồ quang.

- Hệ thống điều khiển tự động nâng hạ điện cực 01 lò hồ quang.

- Báo cáo khoa học.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

7. Đề tài: Nghiên cứu chuyển đổi và ứng dụng công nghệ điện toán đám mây trong cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế

Mục tiêu định hướng:
- Chuyển đổi thành công hệ thống tích hợp cơ sở dữ liệu sang mô hình điện toán đám mây.

- Thử nghiệm ứng dụng và chia sẻ tài nguyên trên hệ thống điện toán đám mây trong cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sản phẩm dự kiến:
- Dự thảo văn bản quy định về tích hợp tập trung cơ sở dữ liệu dùng chung trên nền hạ tầng ảo hóa bằng công nghệ điện toán đám mây của tỉnh.

- Quy trình chuyển đổi hệ thống tích hợp cơ sở dữ liệu sang mô hình điện toán đám mây.

- Mô hình thử nghiệm ứng dụng hệ thống điện toán đám mây.

- Báo cáo khoa học.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

8. Đề tài: Ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý đối tượng sưu tra trên địa bàn thành phố Huế.
Đơn vị chủ trì: Công an thành phố Huế
Mục tiêu định hướng:
- Có được phần mềm quản lý đối tượng sưu tra trên địa bàn thành phố Huế phục vụ các yêu cầu nghiệp vụ của ngành công an một cách thuận tiện, nhanh chóng và chính xác nhất.

- Có được cơ sở dữ liệu GISHue của các đối tượng sưu tra về tình hình di trú được cập nhật đầy đủ và thường xuyên.

Sản phẩm dự kiến:
- Cơ sở dữ liệu GIS về đối tượng sưu tra trên nền GISHue.

- Phần mềm ứng dụng công nghệ GIS (trên nền web) đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ quản lý đối tượng sưu tra.

- Dự thảo văn bản quy định triển khai cho các đơn vị liên quan.

- Báo cáo khoa học.

- Bài báo khoa học đăng trên bản tin hoặc tạp chí.

9. Đề tài: Nghiên cứu bổ sung và phân bổ ngân hàng tên đường phố, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế

Mục tiêu định hướng:
- Ngân hàng tên đường phố và công trình công cộng được bổ sung, cập nhật phục vụ cho việc đặt tên, đổi tên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Đề xuất tiêu chí và danh mục phân bổ quỹ mục từ tên đường phố, công trình công cộng cho các huyện, thị xã, thành phố.

Sản phẩm dự kiến:
- Ngân hàng dữ liệu về tên đường phố và công trình công cộng được bổ sung.

- Báo cáo khoa học (bao gồm tiêu chí và danh mục phân bổ quỹ mục từ tên đường phố, công trình công cộng cho các huyện, thị xã, thành phố).

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí.

10. Đề tài: Nghiên cứu tình hình mang tự kháng thể và mắc bệnh tự miễn của người dân ở tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Y Dược Huế

Mục tiêu định hướng:
- Xác định tỷ lệ dương tính của các loại tự kháng thể thường gặp và tỷ lệ mắc bệnh tự miễn của người dân ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Xây dựng được panel chẩn đoán sớm bệnh tự miễn hệ thống và cơ quan dựa trên phát hiện các loại tự kháng thể.

- Đề xuất phương pháp tầm soát, hướng dự phòng sự phát triển của bệnh và các biến chứng có thể gặp.

Sản phẩm dự kiến:
- Báo cáo khoa học.

- Chuyên mục phổ biến về bệnh tự miễn, cách phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh và đề phòng các biến chứng phát trên truyền hình.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

11. Đề tài: Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, công tác dự phòng và kết quả điều trị bệnh tay chân miệng ở trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đơn vị chủ trì: Bệnh viện Trung ương Huế

Mục tiêu định hướng:
- Xác định được đặc điểm dịch tễ, đặc điểm lâm sàng bệnh tay chân miệng ở trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Đánh giá được kết quả công tác phòng bệnh tay chân miệng tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Đánh giá được kết quả điều trị bệnh tay chân miệng ở trẻ em tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Sản phẩm dự kiến:
- Tài liệu kỹ thuật hướng dẫn cho tuyến y tế cơ sở về sàng lọc, tư vấn và điều trị.

- Báo cáo khoa học.

- Chuyên mục truyền thông phòng chống bệnh tay chân miệng ở trẻ em phát trên truyền hình.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

12. Đề tài: Nghiên cứu các đột biến gene 23S rRNA gây kháng thuốc clarithromycine của vi khuẩn Helicobacter pylori ở các bệnh nhân viêm dạ dày mạn.
Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Y Dược Huế

Mục tiêu định hướng:
Xác định được các đột biến gene 23S rRNA của Helicobacter pylori gây kháng thuốc clarithromycine ở các bệnh nhân viêm dạ dày mạn.

Sản phẩm dự kiến:
- Quy trình xác định các đột biến gene 23S rRNA của vi khuẩn Helicobacter pylori gây kháng thuốc clarithromycine bằng kỹ thuật sinh học phân tử.

- Báo cáo khoa học (bao gồm dạng, tỷ lệ các đột biến gene 23S rRNA của Helicobacter pylori gây kháng thuốc clarithromycine ở các bệnh nhân viêm dạ dày mạn).
- Chuyên mục phổ biến kiến thức trên truyền hình.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

C. CÁC NHIỆM VỤ KHCN CẤP TỈNH THEO PHƯƠNG THỨC TUYỂN CHỌN
13. Dự án: Xây dựng mô hình chăn nuôi giống lợn địa phương (lợn rẫy) quy mô nông hộ tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Mục tiêu định hướng:
- Có được mô hình chăn nuôi giống lợn địa phương (lợn rẫy) phù hợp với điều kiện, tập quán của các nông hộ ở A Lưới, có hiệu quả kinh tế và dễ nhân rộng.

Sản phẩm dự kiến:
- Mô hình chăn nuôi lợn địa phương với quy mô khoảng 20 lợn nái, 2 lợn đực, 100 lợn hậu bị đạt tiêu chuẩn, 120 lợn nuôi thịt.

- Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi lợn địa phương quy mô nông hộ.

- Báo cáo khoa học.

- Bài báo khoa học đăng trên bản tin hoặc tạp chí.

14. Dự án: Xây dựng mô hình sản xuất giống lạc TK10 kháng bệnh héo xanh vi khuẩn, năng suất cao tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
Mục tiêu định hướng:
- Có được mô hình sản xuất giống lạc TK10 phù hợp với điều kiện địa phương, dễ phổ biến và nhân rộng.

Sản phẩm dự kiến:
- Mô hình sản xuất giống lạc TK10 (8 ha).

- Quy trình sản xuất giống lạc TK10.

- Báo cáo khoa học.

- Bài báo khoa học đăng trên bản tin hoặc tạp chí.

15. Đề tài: Nghiên cứu xây dựng quy trình tạm thời vận hành liên hồ chứa Tả Trạch, Bình Điền, Hương Điền và A Lưới nhằm giảm lũ về mùa mưa và cung cấp nước về mùa kiệt cho hạ du sông Hương.
Mục tiêu định hướng:
- Có được cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng quy trình tạm thời vận hành liên hồ chứa Tả Trạch, Bình Điền, Hương Điền và A Lưới.
- Xây dựng được quy trình tạm thời vận hành liên hồ chứa Tả Trạch, Bình Điền, Hương Điền và A Lưới đảm bảo an toàn vận hành, giảm lũ về mùa mưa và cung cấp nước về mùa kiệt cho hạ du sông Hương, đáp ứng mục tiêu cụ thể của từng hồ chứa.
Sản phẩm dự kiến:
- Mô hình toán dự báo dòng chảy và thủy lực trên lưu vực sông Hương.

- Mô hình mô phỏng mức độ ngập lũ hạ lưu sông Hương trước và sau khi áp dụng quy trình vận hành liên hồ chứa.
- Dự thảo quy trình tạm thời vận hành liên hồ chứa Tả Trạch, Bình Điền, Hương Điền và A Lưới.
- Báo cáo khoa học.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

16. Đề tài: Nghiên cứu, tìm nguồn nguyên liệu làm vật liệu xây dựng thay thế cát lòng sông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Mục tiêu định hướng:
- Có được nguồn nguyên liệu thay thế cát lòng sông đảm bảo chất lượng, có tài nguyên dự báo đủ lớn và giá thành hợp lý để làm vật liệu xây dựng – cốt liệu nhỏ cho bê tông trên địa bàn Thừa Thiên Huế.

Sản phẩm dự kiến:
- Quy trình sản xuất, chế biến nguồn vật liệu thay thế cát lòng sông để chế tạo bê tông, vữa.

- Đánh giá được cấp tài nguyên dự báo (cấp 334) cho khoáng sản (vật liệu thay thế cát lòng sông).

- Báo cáo khoa học.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

17. Dự án: Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Tôm chua Huế” cho sản phẩm tôm chua của tỉnh Thừa Thiên Huế.
Mục tiêu định hướng:
- Có được mô hình mẫu về sử dụng, khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể “Tôm chua Huế”.

- Xây dựng được hệ thống quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Tôm chua Huế” cho sản phẩm tôm chua của tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Nhãn hiệu tập thể “Tôm chua Huế” cho sản phẩm tôm chua của tỉnh Thừa Thiên Huế được sử dụng và quản lý trên thực tế.

Sản phẩm dự kiến:
- Mô hình mẫu về sử dụng, khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể “Tôm chua Huế”.
- Bộ tiêu chuẩn cơ sở của sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Tôm chua Huế”.

- Hệ thống nhận diện nhãn hiệu tập thể.

- Dự thảo quy định quản lý nhãn hiệu tập thể “Tôm chua Huế” (kiểm soát và sử dụng nhãn hiệu; mở rộng, kết nạp thành viên mới; quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên…).

- Báo cáo khoa học.

- Bài báo khoa học đăng trên bản tin hoặc tạp chí.

18. Đề tài: Biên soạn Từ điển Việt - Pa Cô -Ta Ôi, Pa Cô - Ta Ôi - Việt.
Mục tiêu định hướng:
- Có được bản thảo Từ điển Việt - Pa Cô -Ta Ôi, Pa Cô - Ta Ôi - Việt hoàn chỉnh, đảm bảo chất lượng để xuất bản.

Sản phẩm dự kiến:
- Bản thảo Từ điển Việt - Pa Cô -Ta Ôi, Pa Cô - Ta Ôi - Việt (bản in và bản điện tử).
- Báo cáo khoa học.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

D. CÁC NHIỆM VỤ KHCN HỖ TRỢ CẤP CƠ SỞ
19. Đề tài: Nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác vận động và quản lý đối với Hội đoàn Công giáo ở tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đơn vị chủ trì: Ban Dân vận Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

Mục tiêu định hướng:
- Đánh giá được thực trạng hoạt động, vai trò, tác động của Hội đoàn Công giáo và công tác vận động, quản lý đối với Hội đoàn Công giáo.

- Đề xuất được giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác vận động và quản lý về Hội đoàn Công giáo ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sản phẩm dự kiến:
- Dự thảo văn bản chỉ đạo tăng cường công tác vận động và quản lý nhà nước đối với Hội đoàn Công giáo.

- Báo cáo khoa học.

- Bài báo khoa học đăng trên bản tin hoặc tạp chí.

20. Đề tài: Xây dựng thí điểm mô hình thống nhất tổ chức, tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đơn vị chủ trì: Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế

Mục tiêu định hướng:
- Xây dựng thành công mô hình thí điểm một cửa được vận hành theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 thống nhất cho cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sản phẩm dự kiến:
- Mô hình thí điểm cấp huyện, cấp xã.

- Báo cáo khoa học.

- Bài báo khoa học đăng trên bản tin hoặc tạp chí.

Danh mục này có tổng cộng 59 đề tài, dự án./.

